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“Vô minh”, cứ theo chữ mà dịch là “Không sáng”. Cái gì không sáng? Cái tâm.
Tâm ai không sáng? Tâm của hầu hết mọi người, của hầu hết chư thiên, của tất
cả những ai đang sống với tâm vọng mà chưa nhận ra được tâm thật.

Quả thật người ta tâm rất tối, đơn cử là họ khó mà nhìn được trong bóng tối.
Như đại sư Hư Vân, cao tăng Trung Quốc thế kỷ XX, một lần trời đã tối mà ông
còn muốn xuống núi. Mọi người ra sức cản, bảo đường núi nguy hiểm, thầy đã
cao tuổi rồi, để sáng đi chứ vội gì… Nhưng ngài Hư Vân quở chư tăng: “Mấy ông
thấy tối chứ ta đâu có thấy tối!”, nói rồi liền đi băng băng xuống núi, ai cũng sợ!

Hay thiền sư Đức Sơn Tuyên Giám, thuở mới đến Long Đàm học đạo sư rất tha
thiết hầu thầy. Một bữa ngài Sùng Tín bảo:

– Tối rồi, ông đi nghỉ đi.

Tuyên Giám vâng lời chắp tay cung kính xá thầy rồi bước ra. Vừa ra khỏi cửa sư
liền bước vào. Thầy hỏi:

– Sao lại trở vào?

Tuyên Giám thưa:

– Bên ngoài tối quá!

Ngài Sùng Tín mới mồi một ngọn đèn cầy đưa cho đệ tử. Lúc Tuyên Giám vừa
cầm đèn ngài liền thổi tắt. Ngay lúc đó tâm Tuyên Giám bừng sáng, không còn
thấy tối nữa!
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Người ta tâm tối cho nên mặt họ cũng tối. Chư Phật tâm sáng nên nhìn mặt như
có hào quang, hay như có một cái đèn hình từ bên trong hắt sáng gương mặt
các ngài, tương tự ở cái màn hình ti-vi. Nhờ có đèn hắt sáng ra màn hình mà
hình ảnh trên ti-vi trông rất đẹp, rất hấp dẫn. Nguyên lý của nó là vậy: tâm soi
sáng vật chất, cái bên trong chiếu sáng cái che bên ngoài. Bên trong là tâm,
bên ngoài là thân thịt xương máu mủ…

Nhưng sao không nói thẳng là “tối” lại nói “không sáng” làm chi? Sao nhà Phật
không nói khẳng định mà lại nói phủ định, một giáo lý rất quan trọng? Ta có thể
hiểu, cách nói “vô minh” để an ủi, để khuyến khích, chứ không nỡ chôn vùi mấy
đứa con cháu tối dạ. Chư Phật xưa cũng là người, nên nhân loại là con cháu của
các ngài chứ chẳng phải ai xa lạ. Các ngài không nỡ để con cháu cứ sống tối
tăm mãi.

Sự thật, không sáng là tạm thời, còn sáng mới là bản chất. Cho nên sách Chứng
Đạo Ca của thiền sư Huyền Giác có câu: Tánh thật của vô minh là Phật tánh!
(Vô minh thật tính tức Phật tính.) Đã là tạm thời thì nói nhẹ “không sáng” thay
vì nói nặng “tối” lại là đúng, đúng mức độ và đúng tình trạng, cũng là đúng lý
và đúng tình.
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Tuy vậy, cũng có khi các ngài nói thẳng, để các đệ tử ý thức được tình trạng,
kẻo ỷ vào sự khôn lanh của mình mà làm sai lời thầy dạy. Như Sư trưởng Minh
Đăng Quang, có một lần ngài đã bảo chư tăng đệ tử: “Các ông ai cũng mặt tối
hù, nên tôi phải viết sách Chơn Lý để lại làm – dấu – xương – cho – đời – sau.”.
Lời nói này cho thấy lúc đó ngài Minh Đăng Quang chưa có người kế thừa, và
nhắc nhở người đời sau cần phải làm gì, khi muốn tìm hiểu mối đạo Khất Sĩ của
ngài.

Còn đức Thích ca xưa kia khi dạy đạo cho dân chúng cũng hay nói đến việc từ
bóng tối tiến ra ánh sáng, mà kinh văn Pāli đã trùng tuyên. Ngài chỉ ra những
chỗ tối tăm khổ sở, và chỉ ra chỗ quang minh của Phật pháp, cho dân chúng
biết con đường đi. Trong kiếp luân hồi tối tăm khổ sở, Phật pháp là minh đăng
sáng soi tâm hồn chúng sinh. Cảnh giới của Phật pháp là quang minh rực rỡ, là
Siêu Nhật Nguyệt Quang, một trong 12 danh hiệu “Quang” của đức A Di Đà.

Đừng theo văn chương thế gian ngày nay mà khen ngợi cảnh lung linh. Lung
linh là ánh sáng chớp tắt lặp lòe, như ở các vũ trường, nó chính là cảnh giới của
sáu nẻo luân hồi đấy! Sách Tử Thư của Tây Tạng đã mô tả rõ mấy thứ lung linh
này, rất nguy hiểm khi đi tái sinh!

Tóm lại, vật chất là tối, tinh thần là sáng, mà hễ nhiễm trần sẽ bị trần che tối,
còn không nhiễm trần sẽ được trong sáng tự nhiên. Người trong sáng là người
có tâm hồn ở bậc cao, đã ly trần. Những người ấy sẽ chiếu sáng cả thế gian,
như vầng trăng ra khỏi đám mây che! Và phong tục thắp đèn sáng mãi nơi bàn
thờ Phật phải có ý nghĩa như vầy: Thắp đèn để nhắc nhở mỗi người phật tử
thường giữ tâm sáng như đèn! Qua việc thành kính cúng dường đèn lên
đức Phật, chính họ đang khuynh hướng ra khỏi vô minh, rất có ý nghĩa
trong kiếp luân hồi bất tận của họ! (Còn nếu thắp đèn không có ý
nghĩa đó thì chỉ là mê tín mà thôi.)
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